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1. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Trung tâm Đào tạo/TTĐT) là đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trung tâm Đào tạo được thành lập từ năm 1994, với 30 năm hình thành và phát triển, TTĐT đã 

khẳng định vai trò là đơn vị đào tạo chủ lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) trên 

toàn quốc, đáp ứng công tác quản lý nhà nước của ngành.  

Trung tâm Đào tạo có tên giao dịch quốc tế là Training Centre (viết tắt là QTC). 

Sứ mệnh: Trung tâm Đào tạo là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, có chức năng phục vụ quản 

lý Nhà nước, giúp Tổng cục trưởng thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng và cung cấp dịch vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

Tầm nhìn: Trung tâm Đào tạo là địa chỉ  đáng tin cậy và phấn đấu trở thành đơn vị số 1 của Việt Nam về bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng; là đơn vị tư vấn hàng đầu của ngành về tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng. 

Cơ cấu tổ chức: 

 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, TTĐT đã không ngừng mở rộng lĩnh vực hoạt động để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các tổ 

chức/ doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn về tiêu chuẩn hoá, đo lường, thử nghiệm và quản lý năng suất chất lượng. Hằng 

Giám đốc

P. Hành chính -
Kế toán

P. Kế hoạch và 
Đào tạo

P. Nghiệp vụ 
Đo lường - Thử 

nghiệm

P. Nghiệp vụ 
Tiêu chuẩn -
Chất lượng

P. Tư vấn và Phát 
triển dịch vụ

Phó Giám đốc
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năm, hàng ngàn lượt học viên từ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đã đến với TTĐT để học tập, trao đổi và chia sẻ kiến thức thông qua hàng trăm 

khoá đào tạo/ tập huấn/ bồi dưỡng. 

Với nhiệm vụ chiến lược là tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực TĐC, TTĐT có hàng trăm giảng viên, cộng tác viên là chuyên gia 

hàng đầu trong các lĩnh vực chuyên môn sâu. TTĐT tự hào là trung tâm về tri thức của ngành, có khả năng kết nối các nguồn tri thức trong và ngoài 

nước thông qua những thoả thuận hợp tác với các tổ chức chuyên môn trong nước và quốc tế.  

Danh sách đối tác và khách hàng chiến lược lớn: 

Đối tác trong nước: TTĐT đã xây dựng mạng lưới đối tác là các đơn vị kỹ thuật đầu ngành như Viện Đo lường Việt Nam, Quatest 1, Quatest 2, 

Quatest 3 trực thuộc Tổng cục và các Trung tâm Kỹ thuật TĐC của các tỉnh có đủ năng lực trang thiết bị cũng như các phòng đo lường, thử nghiệm 

của tổ chức, doanh nghiệp, sẵn sàng phục vụ học viên với chất lượng tốt nhất. 

Đối tác chính: Tổ chức năng suất Hàn Quốc (KPC), Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA), Học viện quản lý Sanno (Sanno Institute of 

Management), Công ty IGI Korea Co., Ltd., Viện Đo lường Việt Nam, v.v. 

Khách hàng tiêu biểu: Các Bộ/ngành, Sở KH&CN, cơ quan quản lý nhà nước về TĐC tại các địa phương; 1000++ doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, tiêu biểu như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN; Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam PetroVietnam; Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn ABB; GE; v.v. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Phòng Kế hoạch Đào tạo (ĐT: 0243. 791.29.10/ 0243. 791.46.79, email: pkhdt@qtc.gov.vn; ) 
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Số 8, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

Chị Lê Thu Huyền: ĐT 0913.553.434, email:  thuhuyen.qtc@gmail.com; 

Anh Lê Quang Lân: ĐT 0912.610.462, email: lelanqtc@gmail.com; 

Chị Văn Thị Thanh Hồng: ĐT 0965.820.669, email: vanthanhhong298@gmail.com; 

Chị Nguyễn Bảo Ngọc: ĐT 0789.289.951, email: baongoc.qtc@gmail.com;  

Chị Phạm Thị Hương: ĐT 0986.940.838, email: huongphamqtc@gmail.com; 
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Thông tin về các chương trình, khoá đào tạo tổ chức định kỳ năm 2024 được Trung tâm Đào tạo cập nhật trên website: www qtc.gov.vn 

2. GIỚI THIỆU CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

 

Dịch vụ đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành về nghiệp vụ quản lý lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được Trung tâm Đào 

tạo xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo trong nhiều năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực quản lý về Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng của các cơ quan quản lý nhà nước tại Trung ương cũng như địa phương. 

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang đứng trước yêu cầu thực hiện xây dựng mô tả vị trí việc 

làm để chuyển đổi sang hình thức trả lương theo vị  trí việc làm theo quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023 của Bộ KH&CN 



 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2024 

 

 

5 

Thông tin về các kế hoạch đào tạo mới nhất năm 2024 sẽ được cập nhật trên website: www qtc.gov.vn 

về việc Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa 

học và công nghệ, Trung tâm Đào tạo xin giới thiệu các khoá đào tạo nghiệp vụ liên quan để các đơn vị/tổ chức tham khảo và đăng ký tham gia. 

Việc tham dự và hoàn thành các khoá đào tạo nói trên nhằm chứng minh năng lực nhân sự trong đơn vị/tổ chức đáp ứng đầy đủ các quy định tại  

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng như đủ năng lực để thực thi công vụ. 

 

DANH MỤC ĐÀO TẠO CỤ THỂ VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 

TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại Hà 
Nội 

Địa điểm đào tạo 
ngoài Hà Nội 

1  
Bồi  dưỡng nghiệp vụ, kiến thức chung về 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

04 

- Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 3, 
tháng 5, tháng 8, tháng 10; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 4, 
tháng 7, tháng 9, tháng 11; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

2  Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường 04 

- Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 3, 
tháng 5, tháng 8, tháng 10; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 4, 
tháng 7, tháng 9; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

3  
Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cấp 
huyện, xã 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. Theo báo giá cụ thể 

4  
Đánh giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm 

03 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 3, 
tháng 5, tháng 8, tháng 10; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 4, 

4.000.000 4.500.000 

5  Đánh giá đo lường đối với lượng của hàng 03 4.000.000 4.500.000 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 
Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại Hà 
Nội 

Địa điểm đào tạo 
ngoài Hà Nội 

đóng gói sẵn tháng 7, tháng 9; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

6  

Nghiệp vụ quản lý nhà nước về đo lường đối 
với nhóm phương tiện đo các lĩnh vực khối 
lượng, điện – điện tử, dung tích – lưu lượng, 
áp suất …. 

03 ngày/lĩnh 
vực 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 4.000.000/lĩnh 

vực 
4.500.000/lĩnh vực 

7  
Xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo 
đo lường 

02 ngày 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

35.000.000 đ/khoá 
Hoặc theo báo giá cụ thể của khách 

hàng 

8  
Cán bộ tư vấn, hỗ trợ xây dựng và triển khai 
chương trình đảm bảo đo lường 

05 ngày 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 đ/học viên 
Hoặc theo báo giá cụ thể của khách 

hàng 

9  
Hướng dẫn kiểm tra, hiệu chuẩn phương tiện đo 
dùng trong sản xuất, kinh doanh 

02 ngày 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

35.000.000 đ/khoá 
Hoặc theo báo giá cụ thể của khách 

hàng 

10 
Hướng dẫn ghi nhãn và đảm bảo đo lường đối 
với lượng của hàng đóng gói sẵn 

02 ngày 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

35.000.000 đ/khoá 
Hoặc theo báo giá cụ thể của khách 

hàng 

11 
Hiểu biết cơ bản và phương pháp kiểm định, 
hiệu chuẩn các loại cân thông dụng 

02 ngày 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

35.000.000 đ/khoá 
Hoặc theo báo giá cụ thể của khách 

hàng 

12 
Quản lý đo lường đối với phương tiện đo và 
hàng đóng gói sẵn 

01 ngày 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

35.000.000 đ/khoá 
Hoặc theo báo giá cụ thể của khách 

hàng 

13 Kiến thức cơ bản về đo lường công nghiệp và 01 ngày 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

25.000.000 đ/khoá 
Hoặc theo báo giá cụ thể của khách 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 
Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại Hà 
Nội 

Địa điểm đào tạo 
ngoài Hà Nội 

kiểm soát đo lường trong sản xuất, kinh doanh hàng 

 

 

3. GIỚI THIỆU CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 VÀ HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO 

 

Dịch vụ đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành về nghiệp vụ kiểm định phương tiện đo nhóm 2 và hiệu chuẩn phương tiện đo của TTĐT 
cung cấp đa dạng các khoá đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn đáp ứng cho đo lường pháp định và đo lường trong công nghiệp, đáp ứng theo yêu cầu 
của Thông tư 07/2019/TT-BKHCN quy định về danh mục phương tiện đo nhóm 2. 

TTĐT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định là tổ chức đào tạo chuyên ngành về kiểm định viên phương tiện đo nhóm 2 và 
hiệu chuẩn chuẩn đo lường theo Quyết định số 1493/QĐ-TĐC ngày 13/9/2022 về việc giao nhiệm vụ đào tạo kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường. 



 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2024 

 

 

8 

Thông tin về các kế hoạch đào tạo mới nhất năm 2024 sẽ được cập nhật trên website: www qtc.gov.vn 

TTĐT chuyên cung cấp các khoá đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho đội ngũ cán bộ trong và ngoài ngành Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng với đầy đủ các lĩnh vực như: khối lượng, độ dài, áp suất, nhiệt độ, dung tích – lưu lượng, điện – điện tử, hoá lý, quang 
học, lực – độ cứng, âm thanh – rung động …. 

Các khoá học trên nhằm chứng minh nhân sự trong tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường có đủ kiến 
thức và kỹ năng để thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo. 

Ngoài ra, dịch vụ đào tạo này còn dành cho các Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường chuẩn bị đăng 
ký và/hoặc đang hoạt động có điều kiện theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP hoặc các Doanh nghiệp, Phòng thí nghiệm tự tổ chức hoạt động kiểm định, 
hiệu chuẩn phương tiện đo, kiểm tra nội bộ. 

DANH MỤC ĐÀO TẠO CỤ THỂ VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 

TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

I. Lĩnh vực đo lường dung tích - lưu lượng 

1  Kiểm định viên cột đo xăng dầu 06÷07 

- Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 5 
và tháng 11; 

- Tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam: 
tháng 4, tháng 7 và tháng 10; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp.  

4.000.000 4.500.000 

2  
Kiểm định viên phương tiện đo dung tích 
thông dụng 

06÷07 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 5 
và tháng 11; 

- Tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam: 
tháng 4, tháng 7 và tháng 10; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

3  Kiểm định viên Pipet 06÷07 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 5 4.000.000 4.500.000 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

và tháng 11; 

- Tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam:  
tháng 7 và tháng 10; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4  Hiệu chuẩn PTĐ dung tích thí nghiệm 

 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 5 
và tháng 11; 

- Tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam: 
tháng 7 và tháng 10; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

5  
Kiểm định viên phương tiện đo mức xăng 
dầu tự động 

06÷07 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 7; 

- Tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam: 
tháng 11; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

6  Kiểm định viên đồng hồ đo nước 

06÷07 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 5, 
tháng 8 và tháng 11; 

- Tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam: 
tháng 4, tháng 7 và tháng 10; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

7  Kiểm định viên đồng hồ xăng dầu 
06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
6.000.000 6.500.000 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

8  
Kiểm định viên Bể đong cố định (Bể trụ 
đứng, Bể trụ nằm ngang) 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 8.500.000 

9  Kiểm định viên xitec ô tô 

06÷07 - Tại Long An: tháng 8; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

6.000.000 6.500.000 

10  
Kiểm định viên Cột đo khí dầu mỏ hóa 
lỏng 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

6.000.000 6.500.000 

11  
Kiểm định viên Đồng hồ đo khí dầu mỏ 
hóa lỏng 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

6.000.000 6.500.000 

12  
Kiểm định viên Đồng hồ đo khí công 
nghiệp 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

6.000.000 6.500.000 

13  Kiểm định viên Đồng hồ đo khí dân dụng 
06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
6.000.000 6.500.000 

14  
Kiểm định viên Phương tiện đo vận tốc 
dòng chảy của nước 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

15  
Kiểm định viên Phương tiện đo vận tốc 
gió 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

16  
Kiểm định/ hiệu chuẩn phương tiện đo khác 
thuộc lĩnh vực đo dung tích - lưu lượng 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo báo giá cụ thể 

II.  Lĩnh vực đo lường khối lượng 

17  Kiểm định viên cân phân tích, cân kỹ thuật 06÷07  4.000.000 4.500.000 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

18  
Kiểm định viên cân thông dụng (cân bàn, 
cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân treo dọc 
thép lá đề) 

06÷07  

- Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 3, 
tháng 7, tháng 11; 

- Tại Bình Dương và các tỉnh phía 
Nam: tháng 4, tháng 9; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

19  Kiểm định viên cân treo móc cẩu 06÷07 4.000.000 4.500.000 

20  Kiểm định viên cân ô tô 06÷07 5.000.000 5.500.000 

21  Kiểm định viên cân băng tải 06÷07 5.000.000 5.500.000 

22  
Hiệu chuẩn cân không tự động (bao gồm 
cân cấp chính xác I, II, III, IV) 

05 8.000.000 8.500.000 

23  
Kiểm định viên quả cân cấp chính xác F2, 
M1, M2 

06÷07 
6.000.000 6.500.000 

24  
Kiểm định viên quả cân cấp chính xác E2, 
F1 

06÷07 
6.000.000 6.500.000 

25  
Kiểm định viên cân kiểm tra tải trọng xe 
cơ giới xách tay (ĐLVN 26) 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 8.500.000 

26  
Kiểm định viên cân ô tô chuyên dùng 
kiểm tra tải trọng xe cơ giới 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 8.500.000 

27  Hiệu chuẩn cân so sánh 05 
- Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

28  
Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác 
thuộc lĩnh vực đo khối lượng 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo báo giá cụ thể 

III.  Lĩnh vực đo lường nhiệt độ 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

29  
Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh - chất 
lỏng 

06÷07 

- Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 4, 
tháng 10; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 6, 
tháng 12; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

30  
Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh - rượu 
có cơ cấu cực tiểu 

06÷07 
4.000.000 4.500.000 

31  
Kiểm định viên nhiệt kế thủy tinh - thủy 
ngân có cơ cấu cực đại 

06÷07 
4.000.000 4.500.000 

32  
Kiểm định viên nhiệt kế y học thủy tinh - 
thủy ngân có cơ cấu cực đại 

06÷07 
4.000.000 4.500.000 

33  
Kiểm định viên nhiệt kế y học điện tử tiếp 
xúc có cơ cấu cực đại 

06÷07 
4.000.000 4.500.000 

34  
Kiểm định viên nhiệt kế y học điện tử bức 
xạ hồng ngoại đo tai 

06÷07 
4.000.000 4.500.000 

35  Hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh chất lỏng 05 5.000.000 5.500.000 

36  
Hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và 
tương tự 

05 5.000.000 5.500.000 

37  
Hiệu chuẩn thiết bị chỉ thị hiện số và 
tương tự 

05 5.000.000 5.500.000 

38  Hiệu chuẩn lò nung, tủ sấy 05 5.000.000 5.500.000 

39  Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế 05 5.000.000 5.500.000 

40  
Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác 
thuộc lĩnh vực đo nhiệt độ 

06÷07 
- Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo báo giá cụ thể 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

IV.  Lĩnh vực đo lường áp suất 

41  Kiểm định viên áp kế lò xo 06÷07 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 4, 
tháng 7, tháng 9, tháng 12; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 5, 
tháng 11; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

42  Kiểm định viên áp kế điện tử 06÷07 4.000.000 4.500.000 

43  
Kiểm định viên huyết áp kế thủy ngân và 
lò xo 

06÷07 
4.000.000 4.500.000 

44  Kiểm định viên huyết áp kế điện tử 06÷07 4.000.000 4.500.000 

45  Hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất 05 5.000.000 5.500.000 

46  Kiểm định viên Baromet 06÷07  4.000.000 4.500.000 

47  
Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác 
thuộc lĩnh vực đo áp suất 

06÷07 
- Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo báo giá cụ thể 

V.  Lĩnh vực đo lường điện - điện từ 

48  
Phương pháp đo điện trở cách điện, điện 
trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ 
bền cách điện 

03 
- Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 1, 
tháng 3, tháng 5, tháng 8, tháng 10; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 3, 
tháng 6; tháng 9 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

49  
Kiểm định viên phương tiện đo điện trở 
cách điện 

06÷07 4.000.000 4.500.000 

50  
Kiểm định viên phương tiện đo điện trở 
tiếp đất 

06÷07 
4.000.000 4.500.000 

51  Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều 06÷07 4.000.000 4.500.000 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

kiểu cảm ứng 

52  
Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều 
kiểu điện tử 

06÷07 
4.000.000 4.500.000 

53  Kiểm định viên biến dòng đo lường 06÷07 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 1, 
tháng 4, tháng 9; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 8 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

54  Kiểm định viên biến áp đo lường 

06÷07 

4.000.000 4.500.000 

55  Kiểm định viên phương tiện đo điện tim 06÷07 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 8; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 10 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

56  Kiểm định viên phương tiện đo điện não 
06÷07 

4.000.000 4.500.000 

57  
Kiểm định viên Phương tiện đo điện trở 
kíp mìn 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

58  
Kiểm định viên Phương tiện đo cường độ 
điện trường 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

59  
Hiệu chuẩn Thiết bị kiểm định công tơ 
điện 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 8.500.000 

60  Hiệu chuẩn phương tiện đo điện 05 
- Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

12.000.000 12.000.000 

61  Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác 06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của Theo báo giá cụ thể 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

thuộc lĩnh vực đo điện – điện tử tổ chức/doanh nghiệp. 

VI.  Lĩnh vực đo lường độ dài 

62  Kiểm định viên taximet 

06÷07 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 8; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 10 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

63  Kiểm định viên thước cuộn 06÷07 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 3, 
tháng 7, tháng 12; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 6, 
tháng 10 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

64  
Hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài (panme, 
thước cặp, thước vạch) 

05 5.000.000 5.500.000 

65  
Kiểm định viên Phương tiện đo khoảng 
cách quang điện 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

66  
Kiểm định viên Phương tiện đo độ sâu đáy 
nước 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

67  
Kiểm định viên Phương tiện đo độ sâu 
công trình ngầm 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

68  
Kiểm định viên Phương tiện đo kiểm tra 
tốc độ phương tiện giao thông 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

4.000.000 4.500.000 

69  Kiểm định viên Phương tiện đo thủy 06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 4.000.000 4.500.000 
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Thông tin về các kế hoạch đào tạo mới nhất năm 2024 sẽ được cập nhật trên website: www qtc.gov.vn 

TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

chuẩn tổ chức/doanh nghiệp. 

70  Kiểm định viên Toàn đạc điện tử 
06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
4.000.000 4.500.000 

71  Kiểm định viên Phương tiện đo kinh vĩ 
06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
4.000.000 4.500.000 

72  
Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác 
thuộc lĩnh vực đo độ dài 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo báo giá cụ thể 

VII.  Lĩnh vực đo lường Hoá lý - Khí tượng thủy văn 

73  Kiểm định viên tỷ trọng kế 
06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
4.000.000 4.500.000 

74  
Kiểm định viên phương tiện đo nồng độ 
SO2, CO2, CO, NOx trong không khí 
(ĐLVN 265) 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 12.000.000 12.000.000 

75  

Kiểm định viên phương tiện đo pH, nồng độ 
oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục, tổng chất 
rắn hòa tan trong nước mặt và nước thải 
(ĐLVN 31, 80, 274, 275, 276) 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

12.000.000 12.000.000 

76  
Kiểm định viên Phương tiện đo nồng độ 
cồn trong hơi thở 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

77  
Kiểm định viên Phương tiện đo nhiệt độ, 
độ ẩm không khí 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

78  
Kiểm định viên Phương tiện đo hàm lượng 
bụi trong không khí và khí thải 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 8.500.000 

79  
Kiểm định viên Phương tiện đo nồng độ 
khí trong không khí và khí thải 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 8.500.000 

80  
Kiểm định viên Phương tiện đo độ ẩm 
muối 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

81  Kiểm định viên Phương tiện đo lượng mưa 
06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
5.000.000 5.500.000 

82  Kiểm định viên Phương tiện đo mực nước 
06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
5.000.000 5.500.000 

83  
Kiểm định viên Phương tiện đo tự động liên 
tục các thông số khí tượng thủy văn 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

84  
Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác 
thuộc lĩnh vực đo lường hóa lý 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo báo giá cụ thể 

VIII.  Lĩnh vực đo lường Lực - Độ cứng 

85  
Kiểm định viên Phương tiện thử độ bền 
kéo nén 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

86  
Kiểm định viên Phương tiện đo mô men 
lực 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

87  Hiệu chuẩn phương tiện thử độ bền kéo 05 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 5.000.000 5.500.000 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

nén tổ chức/doanh nghiệp. 

88  
Hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực, thiết 
bị đo độ cứng 

05 
- Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

89  
Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác 
thuộc lĩnh vực đo lường lực, độ cứng 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo báo giá cụ thể 

IX.  Lĩnh vực đo lường tần số - âm thanh - thời gian 

90  Kiểm định viên phương tiện đo độ ồn 
06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
5.000.000 5.500.000 

91  
Kiểm định viên phương tiện đo độ rung 
động 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

92  Hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây 
05 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
5.000.000 5.500.000 

93  
Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác 
thuộc lĩnh vực đo lường tần số - âm thanh 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo báo giá cụ thể 

X.  Lĩnh vực đo lường quang học 

94  
Kiểm định viên Phương tiện đo tiêu cự 
kính mắt 

06÷07 - Tại Hà Nội: chiêu sinh vào tháng 7, 
tháng 12; 

- Tại các tỉnh phía Nam: tháng 8; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu 
cầu của tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

95  Kiểm định viên Phương tiện đo độ rọi 
06÷07 

5.000.000 5.500.000 
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TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO 
Thời 
lượng 
(ngày) 

Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí (vnđ)/ học viên 

Đào tạo tại 
Hà Nội 

Đào tạo tại các địa 
điểm ngoài Hà Nội 

96  Kiểm định viên Phương tiện đo độ chói 
06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
5.000.000 5.500.000 

97  
Kiểm định viên Phương tiện đo năng 
lượng tử ngoại 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 8.500.000 

98  
Kiểm định viên Phương tiện đo quang phổ 
hấp thụ nguyên tử 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 8.500.000 

99  
Kiểm định viên Phương tiện đo quang phổ 
tử ngoại - khả kiến 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 8.500.000 

100  
Kiểm định viên Phương tiện đo công suất 
laser 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 8.500.000 

101  
Kiểm định viên Phương tiện đo độ khúc 
xạ mắt 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

102  Kiểm định viên Thấu kính đo thị lực 
06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
5.000.000 5.500.000 

103  
Kiểm định viên Phương tiện đo độ phân cực 
xác định hàm lượng đường (độ Pol) 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

104  
Kiểm định viên Phương tiện đo độ khúc xạ 
xác định hàm lượng đường (độ Brix) 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 5.500.000 

105  
Kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo khác 
thuộc lĩnh vực đo lường quang học 

06÷07 - Tổ chức khoá ĐT theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo báo giá cụ thể 
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4. GIỚI THIỆU CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG THEO THÔNG TƯ 36/2014/TT-BKHCN VÀ CÁC NỘI 
DUNG VỀ TIÊU CHUẨN/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

Giới thiệu dịch vụ:  

- Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng cho các học viên muốn trở thành chuyên gia đánh giá độc lập; 
- Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 36/2014-BKHCN quy định hoạt động đào tạo Chuyên gia Đánh giá Hệ thống quản lý 

và Chuyên gia Đánh giá Chứng nhận sản phẩm của Tổ chức Đánh giá sự phù hợp. 

Đối tượng tham dự: 

- Các Tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ Đánh giá sự phù hợp; 
- Các cơ sở đào tạo Chuyên gia Đánh giá Hệ thống quản lý và Chuyên gia Đánh giá Chứng nhận sản phẩm có nhu cầu được Cơ quan quản lý 

xem xét chấp nhận chứng chỉ đào tạo; 
- Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá độc lập; 
- Các nhân viên tại các doanh nghiệp muốn xây dựng, phát triển năng lực kiểm soát nội bộ hệ thống quản lý và chất lượng sản phẩm 

Tại sao cần đào tạo: 
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- Tổ chức muốn đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP sửa đổi cần có 
tối thiểu 04 chuyên gia đánh giá đối với mỗi lĩnh vực đánh giá tương ứng; được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo 
Chuyên gia đánh giá chứng nhận tương ứng tại cơ sở đào tạo được Bộ KH&CN công bố hoặc thừa nhận. 

- Đào tạo Chuyên gia đánh giá hiện nay chưa có trong chương trình đào tạo của hệ thống các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề tuy nhiên thực 
tế hoạt động chứng nhận sự phù hợp đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Do vậy, muốn trở thành chuyên gia đánh giá cần tham dự các 
khóa đào tạo tại các đơn vị đào tạo chuyên ngành như Trung tâm Đào tạo. 

Tại sao nên sử dụng dịch vụ đào tạo tại TTĐT: 

- Chương trình đào tạo đáp ứng theo Thông tư 36/2014/TT-BKHCN quy định hoạt động đào tạo Chuyên gia Đánh giá Hệ thống quản lý và 
Chuyên gia Đánh giá Chứng nhận sản phẩm của Tổ chức Đánh giá sự phù hợp. 

- Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố đủ năng lực đào tạo Chuyên gia đánh giá theo Thông báo số 1551/TB-TĐC ngày 
25/5/2021 và Thông báo số 2391/TB-TĐC ngày 26/8/2022. 

- Giấy Chứng nhận đào tạo Chuyên gia đánh giá được chấp nhận rộng rãi, đáp ứng yêu cầu cho các Tổ chức Đánh giá sự phù hợp tuân thủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ Đánh giá sự phù hợp theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi; 

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu có kinh nghiệm phong phú, tận tâm; 
- Phương pháp đào tạo hiện đại theo định hướng lấy học viên làm trung tâm. 
- Hình thức đào tạo linh hoạt (trực tiếp, hoặc online). 

DANH MỤC ĐÀO TẠO CỤ THỂ VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 

TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí  
(vnđ)/học viên 

I. CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG 

1  
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 01, 
tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 
11; 

- Tại Tp. HCM: tháng 03, tháng 6; tháng 9;  tháng  
12; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

5.500.000 

2  
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL môi trường theo 
tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

05 - Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 03, 6.500.000 
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TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí  
(vnđ)/học viên 

tháng 6, tháng 9, tháng 12; 

- Tại Tp. HCM: tháng 4, tháng 8; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

3  
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn thực phẩm 
theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 01, 
tháng 3, tháng 5, tháng 8, tháng 10; 

- Tại Tp. HCM: tháng 4, tháng 9; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

6.500.000 

4  
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn và sức 
khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 03, 
tháng 6, tháng 9, tháng 12; 

- Tại Tp. HCM: tháng 3, tháng 8; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

7.500.000 

5  
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL năng lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 50001:2018 

05 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 

6  
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng áp 
dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 
13485:2016 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 03, 
tháng 6, tháng 9, tháng 12; 

- Tại Tp. HCM: tháng 3, tháng 9; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

7.500.000 

7  
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL An toàn thông tin 
theo TCVN ISO 27001:2019 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 03, 
tháng 7, tháng 11; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 

8  
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL An toàn thực 
phẩm theo FSSC 22000 

05 - Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 03, 8.000.000 



 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2024 

 

 

23 

Thông tin về các kế hoạch đào tạo mới nhất năm 2024 sẽ được cập nhật trên website: www qtc.gov.vn 

TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí  
(vnđ)/học viên 

tháng 7, tháng 11; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

9  
Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm đáp ứng 
theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 01, 
tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 
11; 

- Tại Tp. HCM: tháng 03, tháng 6; tháng 9;  tháng  
12; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

6.500.000 

10 
Chuyên gia đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ 
theo tiêu chuẩn TCVN 11041 
Lĩnh vực trồng trọt 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 03, 
tháng 7, tháng 11; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

7.500.000 

11 
Chuyên gia đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ 
theo tiêu chuẩn TCVN 11041 
Lĩnh vực chăn nuôi 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 03, 
tháng 7, tháng 11; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

7.500.000 

12 
Chuyên gia đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ 
theo tiêu chuẩn TCVN 11041 
Lĩnh vực thuỷ sản  

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 03, 
tháng 7, tháng 11; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

7.500.000 

13 
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL phòng thí nghiệm 
theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 

05 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

8.000.000 

14 
Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống phân tích mối 
nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP 

05 
- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 04, 
tháng 7, tháng 12; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 

5.000.000 
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TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí  
(vnđ)/học viên 

chức/doanh nghiệp. 

15 
Chuyên gia đánh giá chứng nhận VietGAP lĩnh vực 
trồng trọt theo TCVN 11892-1:2017 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 04, 
tháng 7, tháng 12; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 

16 
Chuyên gia đánh giá chứng nhận VietGAP lĩnh vực 
thuỷ sản theo TCVN 13528-1:2022 

05 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

 

II. CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ TIÊU CHUẨN/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

17 
Nhận thức về HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

18 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

19 
Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

20 
Nhận thức về HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 
14001:2015 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

21 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL môi trường 
theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

22 
Đánh giá nội bộ HTQL môi trường theo tiêu chuẩn 
ISO 14001:2015 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

23 
Nhận thức về HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu 
chuẩnISO 22000:2018 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

24 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL an toàn thực 
phẩm theo tiêu chuẩnISO 22000:2018 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

25 Đánh giá nội bộ HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu 02 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 2.000.000 
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TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí  
(vnđ)/học viên 

chuẩn ISO 22000:2018 chức/doanh nghiệp. 

26 
Nhận thức về HTQL an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp 
theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

27 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL an toàn và 
sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 
45001:2018 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 2.000.000 

28 
Đánh giá nội bộ HTQL an toàn và sức khoẻ nghề 
nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

29 
Nhận thức về HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 
50001:2018 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

30 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL năng lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

31 
Đánh giá nội bộ HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 50001:2018 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

32 
Nhận thức về HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực 
trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 

01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

33 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL chất lượng áp 
dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 
13485:2016 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 2.000.000 

34 
Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh 
vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

35 
Phương pháp đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 31000:2018 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

36 
Nhận thức về hệ thống phân tích mối nguy và điểm 
kiểm soát tới hạn HACCP 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 
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TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí  
(vnđ)/học viên 

37 
Phương pháp áp dụng và cải tiến hệ thống phân tích 
mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP  

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

38 
Đánh giá nội bộ về hệ thống phân tích mối nguy và 
điểm kiểm soát tới hạn HACCP 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

39 
Nhận thức về tiêu chuẩn VietGAP lĩnh vực trồng trọt 
theo TCVN 11892-1:2017 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

40 Nhận thức về VietGAP lĩnh vực chăn nuôi 02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

41 Nhận thức về VietGAP lĩnh vực thuỷ sản 02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

42 Nhận thức về TCVN 11041 – Trồng trọt hữu cơ 02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

43 Nhận thức về TCVN 11041 – Chăn nuôi hữu cơ 02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

44 Nhận thức về TCVN 11041 – Tôm hữu cơ 02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

45 
Nhận thức chung về HTQL An toàn thông tin theo 
TCVN ISO 27001:2019 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

46 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL An toàn 
thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2018 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

47 
Đánh giá nội bộ HTQL An toàn thông tin theo TCVN 
ISO 27001:2019 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

48 
Nhận thức về HTQL chất lượng cho tổ chức giáo dục 
theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 
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TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí  
(vnđ)/học viên 

49 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL chất lượng 
cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

50 
Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng cho tổ chức giáo 
dục theo ISO 21001:2018  

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

51 
Nhận thức về HTQL an toàn giao thông đường bộ 
theo tiêu chuẩn ISO 39001:2012 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

52 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL an toàn giao 
thông đường bộ theo ISO 39001:2012 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

53 
Đánh giá nội bộ HTQL an toàn giao thông đường bộ 
theo ISO 39001:2012 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

54 
Nhận thức về HTQL đổi mới theo tiêu chuẩn ISO 
56002:2019 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

55 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL đổi mới theo 
ISO 56002:2019 

02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

56 Đánh giá nội bộ HTQL đổi mới theo ISO 56002:2019 02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

57 
Nhận thức về HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025:2017 

01 - Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 04, 
tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

58 
Phương pháp áp dụng và cải tiến HTQL PTN theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 

02 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

59 
Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng 
của phương pháp thí nghiệm 

01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 
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TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí  
(vnđ)/học viên 

60 
Đánh giá độ không đảm bảo đo của phương pháp thí 
nghiệm 

01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

61 
Đánh giá nội bộ HTQL PTN theo tiêu chuẩn 
ISO/IEC 17025:2017 

01 - Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 04, 
tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

 
Nhận thức về HTQL Tổ chức giám định theo tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17020:2012 

01 - Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào tháng 04, 
tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12; 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

 
Đánh giá nội bộ HTQL Tổ chức giám định theo tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17020:2012 

01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

62 
Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng 
phương pháp thử nghiệm lĩnh vực hoá, sinh, dược. 
(Bao gồm cả đánh giá Độ KĐBĐ) 

02 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

 

63 
Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng 
phương pháp thử nghiệm lĩnh vực điện – điện tử, cơ 
lý, NDT (Bao gồm cả đánh giá Độ KĐBĐ). 

02 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

 

64 
Đánh giá độ không đảm bảo đo cho phòng thử 
nghiệm lĩnh vực hoá, sinh, dược. 

01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

 

65 
Đánh giá độ không đảm bảo đo cho phòng thử 
nghiệm lĩnh vực điện - điện tử, cơ lý, NDT 

01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

 

66 Đánh giá độ không đảm bảo đo cho phòng hiệu chuẩn 
01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 

chức/doanh nghiệp. 
 

67 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm cho phòng 01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ  
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TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí  
(vnđ)/học viên 

thử nghiệm lĩnh vực hoá, sinh, dược chức/doanh nghiệp. 

68 
Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm cho phòng 
thử nghiệm lĩnh vực điện - điện tử, cơ lý, NDT 

01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

 

69 
Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm cho phòng 
hiệu chuẩn 

01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 
chức/doanh nghiệp. 

 

70 Quy tắc ra quyết định  
01 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của tổ 

chức/doanh nghiệp. 
 

5. GIỚI THIỆU CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ ISO 9001 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THEO THÔNG TƯ 26/2014/TT-BKHCN 

 

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 

năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước. 
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Nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của 

các cơ quan hành chính Nhà nước là một trong những nhiệm vụ bắt buộc theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, là giải pháp quan trọng góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân và đảm bảo các mục tiêu cải tiến lâu dài thông 

qua việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị có đủ điều kiện 

hoạt động tư vấn, đào tạo và đã được cấp giấy xác nhận, có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, đào tạo cho các CQHCNN trên toàn 

quốc và có đội ngũ Giảng viên/Chuyên gia tư vấn, đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch Đào tạo/Tư vấn/Tập huấn kiến 

thức các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015. 

DANH MỤC ĐÀO TẠO CỤ THỂ VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 

TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 

Kế  hoạch chiêu sinh Học phí  
(vnđ)/học viên 

I 
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ/ 
CHUYÊN GIA TƯ VẤN 

   

1 
Đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào 
tháng 01, tháng 4, tháng 7, tháng 10; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 

2 
Đào tạo chuyên gia tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. 

05 

- Tại Hà Nội/trực tuyến: chiêu sinh vào 
tháng 03, tháng 5, tháng 8; tháng 11; 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 
tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 

II 
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO/ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LIÊN 
QUAN KHÁC 
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3 

Đào tạo kiến thức chung về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

01 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 1.000.000 

4 

Đào tạo đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

02 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 2.000.000 

5 

Đào tạo nghiệp vụ áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 

thư ký ISO và các cán bộ phụ trách ISO tại cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

02 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
2.000.000 

6 

Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì 

và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước. 

03 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
3.000.000 

7 

Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 cho chính quyền địa 

phương. 

02 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 2.000.000 

8. 
Áp dụng công cụ quản lý năng suất chất lượng 5S và Tiêu chuẩn 

TCVN  ISO 18091:2020 cho chính quyền địa phương. 
03 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
3.000.000 
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6. GIỚI THIỆU CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ THỬ NGHIỆM VIÊN 
(Dành cho thử nghiệm viên tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành) 
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Hoạt động thử nghiệm ngày càng đóng vai trò quan trọng và là một phần không thể thiếu trong hoạt động chứng nhận sự phù hợp cũng như trong 

hoạt động sản xuất/ cung cấp dịch vụ của các tổ chức/ doanh nghiệp. Việc cung cấp cho nhân sự thực hiện các phép thử - thử nghiệm viên một cách có hệ 

thống các kiến thức tổng quan về hoạt động thử nghiệm cũng như các yếu tố kỹ thuật đặc trưng cho từng lĩnh vực thử nghiệm và theo các QCVN/ TCVN 

tương ứng là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm. Do đó bên cạnh các dịch vụ đào tạo/ tư vấn về HTQL, 

chuyên gia đánh giá thì đào tạo thử nghiệm viên cũng là nội dung đào tạo được nhiều tổ chức/ cá nhân quan tâm trong thời gian gần đây. 

Các khoá đào tạo thử nghiệm viên được TTĐT xây dựng nhằm chứng minh nhân sự của tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm/ hoặc các cá nhân 

có định hướng mong muốn làm việc tại các phòng thử nghiệm có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện các phép thử. Dịch vụ này dành cho các cá 

nhân/ tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm/ chứng nhận sự phù hợp. 

DANH MỤC ĐÀO TẠO CỤ THỂ VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 
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TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời lượng 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí  
(vnđ)/học viên 

1  Thử nghiệm viên xăng dầu theo QCVN 01/BKHCN 05 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
10.000.000 

2  Thử nghiệm viên mũ bảo hiểm theo QCVN 02/BKHCN 05 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
10.000.000 

3  Thử nghiệm viên đồ chơi trẻ em theo QCVN 03/BKHCN 05 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
10.000.000 

4  Thử nghiệm viên an toàn điện theo QCVN 04/BKHCN 05÷10 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
20.000.000 

5  
Thử nghiệm viên thép làm cốt bê tông theo QCVN 

07/BKHCN 
05 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
10.000.000 

6  
Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 

theo thông tư 33/2015/TT-BCT 
02 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
8.000.000 

7  Thử nghiệm viên điện - điện tử (cao áp) 03 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
8.000.000 

8  Thử nghiệm viên điện - điện tử (Rơle) 01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
3.000.000 

9  
Thử nghiệm viên chất lượng nước sinh hoạt lĩnh vực hóa 

(05 chỉ tiêu) 
03 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
8.000.000 

10 Thử nghiệm viên chất lượng nước sinh hoạt lĩnh vực vi 03 - Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 8.000.000 
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7. GIỚI THIỆU CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG 

sinh (coliform và E.coli) tổ chức/doanh nghiệp. 

11 Thử nghiệm viên hóa dầu 03 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
8.000.000 

12 Hiệu chuẩn nội bộ thiết bị thử nghiệm hóa dầu 02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 
7.000.000 

13 
Các khóa đào tạo về thử nghiêm chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa 
- 

- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu của 

tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo nhu cầu và 

báo giá cụ thể 

từng khóa 

TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO 
Thời gian 

(ngày) 
Kế hoạch chiêu sinh 

Học phí 
(vnđ)/học viên 
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A CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 

1  Thực hành, duy trì và cải tiến hoạt động 5S 01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

2  Phương pháp cải tiến liên tục Kaizen 01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

3  Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TPM 01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

4  Ứng dụng phương pháp 8D về giải quyết vấn đề 01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

5  Chuyên gia năng suất chất lượng 12 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

12.000.000 

6  Quản lý thực hiện mục tiêu nhóm theo PDCA 01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

7  Quản lý chất lượng toàn diện TQM 02 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

8  
Phương pháp phân tích sai lỗi và tác động tiềm ẩn FMEA 
(theo VDA & AIAG 2019) 

01 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

9  6 Sigma đai vàng 3 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

3.000.000 

10 6 sigma đai xanh  9 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

9.000.000 

11 6 sigma đai đen  18 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

17.000.000 

12 Tổng quan Lean 6 Sigma 2 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

13 Ứng dụng 7 công cụ thống kê 3 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

3.000.000 

14 Chuyên gia thực hành Lean  5 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

5.000.000 

15 
Nâng cao hiệu suất quá trình bằng sơ đồ chuỗi giá trị 
(VSM) 

1 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 
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 16 Phương pháp Báo cáo - Liên lạc - Bàn bạc (Horenso) 1 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

17 Nâng cao năng lực của nhân viên quản lý chất lượng  3 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

3.000.000 

18 Mô hình nhóm huấn luyện trong công nghiệp (TWI) 2 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

19 Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động chính (KPI) 2 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

B CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG 

1 Kỹ năng tổ chức làm việc nhóm chất lượng 1 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

2 Quản lý thời gian khi mỗi ngày chỉ có 24 giờ 2 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

2.000.000 

3 Kỹ năng trình bày hiệu quả cho giảng viên 1 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

4 Kỹ năng hoạch định và kiểm soát chất lượng công việc 1 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

1.000.000 

C CÁC KHÓA ĐÀO TẠO/ TẬP HUẤN KHÁC 

1 
Nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa 

- 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

Theo nhu cầu 
và báo giá cụ 
thể từng khóa 

2 
Tổng quan chung về sản xuất thông minh, chuyển đổi số 
ứng dụng trong ngành sản xuất 

- 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 

3 
Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động truy xuất nguồn gốc, mã 
số mã vạch 

- 
- Tổ chức khoá ĐT riêng theo yêu cầu 
của tổ chức/doanh nghiệp. 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf

